
TRƯỜNG NHẬT NGỮ MINATO    

 Thông tin tuyển sinh 
 

Khóa học 
Thời kì 

nhập học 
Số người Thời gian nộp hồ sơ 

Khóa 2 năm Tháng 4 60 Người 
Ngày 1 tháng 8 ～ ngày 30 

tháng 9 Hàng năm 

Khóa 1 năm 6 tháng Tháng 10 40 Người 
Ngày 1 tháng 2 ～ ngày 31 

tháng 3 Hàng năm 

Tư cách ứng tuyển 

Chỉ những người đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện dưới đây mới có thể nộp hồ sơ vào trường 

chúng tôi. 

① Người từ 18 tuổi trở lên đã hoàn thành 12 năm giáo dục phổ thông theo chương trình học 

chính quy tại nước mình 

② Người đã có trên 150 giờ học tiếng Nhật (và có năng lực tiếng Nhật tương đương trình độ 

N5 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật hoặc cao hơn). 

③ Người có mục tiêu học tập rõ ràng. 

④ Người có sức khỏe đủ để theo học trong thời gian dài. 

Cách thức xét tuyển 

① <Xét duyệt hồ sơ> Chúng tôi sẽ xem xét nội dung hồ sơ đăng ký, đồng thời xác nhận ý 

chí du học, mục đích, học vấn và tình hình tài chính của ứng viên.。 

② <Kỳ thi tuyển chọn> Sẽ tổ chức kỳ thi viết và phỏng vấn trực tiếp với người dự tuyển. 

③<Phỏng vấn người bảo trợ chi phí> Khi cần thiết, sẽ tiến hành phỏng vấn người bảo trợ chi 

phí như gia đình và xác nhận nội dung trong hồ sơ đăng ký. 

Thông báo kết quả xét tuyển 

・Dựa trên kết quả tuyển chọn, chúng tôi sẽ thông báo kết quả đậu hoặc trượt. 

・Những người trúng tuyển sẽ được hướng dẫn chi tiết về việc xin tư cách lưu trú và các thủ tục 

nhập học. 

Hồ sơ đăng ký 

Các giấy tờ của ứng viên đăng ký nộp 

① Đơn đăng ký nhập 

học (có dán ảnh) 
Sử dụng mẫu biểu do trường quy định 

② Lí do đi du học Sử dụng mẫu biểu do trường quy định 

③ Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp hoặc bằng 

tốt nghiệp của 

trường cuối cùng đã 

theo học 

Bản gốc. Trong trường hợp đang học, cần nộp giấy chứng nhận dự kiến 

tốt nghiệp. 
 



④ Bảng điểm của 

trường cuối cùng đã 

theo học  

Bản ghi chép điểm số của từng năm học 

⑤ Giấy chứng nhận 

bằng cấp (chỉ dành 

cho người Việt Nam) 
 

Vui lòng đăng ký qua đường link dưới đây. 

VN-NARIC https://naric.edu.vn/login 

⑥ Giấy chứng nhận học 

tiếng Nhật 

Bản gốc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của cơ sở giáo dục, thời gian 

học, số giờ học trong một tuần, và tổng số giờ đã học đến hiện tại 

(cần có ít nhất 150 giờ học). 

⑦ Tài liệu chứng 

minhnăng lực tiếng 

tiếng nhật 

JLPT,JPT,J-TEST,NAT-TETST Giấy chứng nhận bản gốc.Trường hợp đã 

đăng kí thi, thì gửi bản copy phiếu dự thi. Khi nào có kết quả thi thì 

gửi bản gốc. 

⑧ Ảnh 6 cái  
Ảnh 3×4 (Ảnh mầu, chụp trong vòng 3 tháng gần nhất,mặt sau ghi 

tên, ngày tháng năm sinh. 

⑨ Copy hộ chiếu Copy trang đầu tiên  

⑩ Giấy chứng nhận 

đang làm việc  
Chỉ dành cho đối tượng đang đi làm hoặc đã nghỉ việc  

⑪ Giấy chứng nhận 

không mắc bệnh lao 
Đối tượng thuộc các nước Việt Nam,Nepal, Philippines. 

Các giấy tờ cần nộp của người chi trả tiền học 

Trường hợp người chi trả chi phí có quốc tịch ngoài Nhật Bản 

① Giấy cam kết chi trả 

chi phí 

Sử dụng mẫu do nhà trường quy định. Người chi trả chi phí phải 

điền đầy đủ tất cả các mục 

② Giấy tờ công chứng 

xác nhận mối quan 

hệ với người nộp hồ 

sơ 

Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận quan hệ cha mẹ - con cái, Giấy 

chứng nhận quan hệ thân nhân, v.v. 

③ Giấy chứng nhận 

đang làm việc 

Giấy tờ ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của công ty, nghề nghiệp, nội 

dung công việc, v.v. 

Trong trường hợp tự kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh, v.v. 

④ Giấy chứng nhận 

thu nhập hoặc giấy 

chứng nhận nộp 

thuế 

Giấy tờ ghi rõ thu nhập hàng năm và số tiền thuế đã nộp (3 năm gần 

nhất). 

⑤ Tài liệu làm rõ quá 

trình hình thành 

nguồn vốn trong 3 

năm vừa qua 

Các giấy tờ như bảng kê chi tiết giao dịch ra vào tài khoản hoặc sổ 

tiết kiệm, những giấy tờ giúp hiểu rõ quá trình hình thành nguồn 

vốn. 
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⑥ Giấy chứng nhận số 

dư tài khoản ngân 

hàn 

Giấy tờ đứng tên người bảo trợ chi phí 

Trường hợp người chi trả chi phí đang cư trú tại Nhật Bản 

① Giấy cam kết bảo 

trợ chi phí 
Sử dụng mẫu biểu do trường quy định 

② Giấy chứng nhận cư 

trú 

Giấy tờ do cơ quan hành chính cấp thành phố, quận, thị trấn phát 

hành 

③ Giấy chứng nhận 

công việc  

ấy tờ có ghi rõ địa chỉ công ty, số điện thoại, nghề nghiệp và nội 

dung công việc. 

Trường hợp tự kinh doanh, cần nộp bản sao giấy chứng nhận kinh 

doanh hoặc giấy phép kinh doanh 

④ Giấy chứng nhận 

thuế cư trú 

Giấy tờ do cơ quan hành chính thành phố, quận, thị trấn cấp, có ghi 

thu nhập của từng năm trong 3 năm gần nhất 

⑤ Giấy chứng nhận số 

dư tài khoản ngân 

hàng 

Giấy tờ đứng tên người bảo trợ chi phí 

 

※Ghi chú: 

➢ Tùy theo từng cá nhân, các giấy tờ cần thiết có thể khác nhau, nên có thể sẽ yêu 

cầu nộp thêm tài liệu bổ sung. 

➢ Tùy theo quốc tịch của người đăng ký, các giấy tờ cần nộp có thể khác . 

➢ Đối với các giấy tờ nêu trên, nếu được cấp bởi nhà trường hoặc các cơ 

➢ quan công, xin vui lòng nộp bản được cấp trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ. 

Các giấy tờ  đã nộp sẽ không được hoàn trả, tuy nhiên, những bản gốc không thể cấp lại sẽ được 

trả lại. 

Quá trình từ khi đăng ký đến lúc nhập học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nộp hồ sơ dự tuyển 

⑦Nộp đơn xin visa 

và nhận visa 

② Xét 

tuyển  

③Nộp đơn xin cấp Giấy 

chứng nhận tư cách 
lưu trú tại Cục Quản 

lý Xuất nhập cảnh 

④ Gửi giấy 

đóng học 

phí 

⑥ Gửi Giấy 

chứng nhận tư 
cách lưu trú 

và giấy nhập 

học 

⑨ Thủ tục nhập 

học và hỗ trợ bắt 

đầu cuộc sống 

tại Nhật Bản 

Việc cần làm đối với người muốn nhập học 

Đỗ 
Hồ sơ 
đỗ 

Những việc do Trường Nhật ngữ Minato đảm trách 

① Nộp hồ sơ 

⑤Chuyển tiền học 

phí ⑧Sang nhật 



     Vui lòng nộp các giấy tờ cần thiết nêu trên kèm theo lệ phí dự thi đầu vào. 

2 Xét duyệt hồ sơ 

    Nhà trường sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ, kiểm tra viết và phỏng vấn, sau đó thông báo 

kết quả đậu hoặc rớt. 

3 Nộp đơn xin cấp lưu trú tại cục xuất nhập cảnh 

    Đối với những người đã vượt qua vòng tuyển chọn, Trường Nhật sẽ tiến hành nộp đơn 

xin cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú du học tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Quá 

trình xét duyệt mất khoảng 3 tháng. 

Khi có kết quả xét duyệt, chúng tôi sẽ liên hệ thông báo (đối với học sinh nhập học 

tháng 4 sẽ nhận được thông báo vào giữa tháng 2, đối với học sinh nhập học tháng 10 

sẽ nhận được thông báo vào cuối tháng 8. 

4 Gửi hóa đơn tiền đóng học phí 

Khi vượt qua vòng xét duyệt, Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE) sẽ được cấp. 

Chúng tôi sẽ liên hệ với người có nguyện vọng nhập học, đồng thời gửi hóa đơn học 

phí cho những người đã vượt qua xét duyệt. Vui lòng chuyển khoản số tiền quy định 

trước ngày hạn.  

5  Chuyển khoản tiền học phí 

Vui lòng tham khảo thông tin chuyển khoản dưới đây. 

Về nguyên tắc, học phí phải nộp 1 năm tiền học, tiền kí túc nộp 6 tháng liền. 

6  Gửi Giấy chứng nhận tư cách lưu trú và giấy nhập học 

    Khi xác nhận đã nhận được học phí, chúng tôi sẽ gửi Giấy chứng nhận tư cách lưu trú 

(COE) và giấy nhập học.Trườ c khi nhậ  p họ c nhậ  trườ ng sẽ  gư i bậ i tậ  p đẽ  lậ m, đẽ n khi nhậ  p 

họ c phậ i họậ n thậ nh đậ y đủ . 

7  Xin visa và nhận visa 

Khi nhận được Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE) và giấy nhập học, vui lòng mang 

hộ chiếu đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản tại nước mình để nộp đơn xin 

visa. 

 8  Sang nhật bản 

 Khi đã nhận được visa, hãy đặt vé máy bay và đến Nhật Bản trước ngày quy định do 

trường chỉ định. Về việc nhập cảnh, nhà trường sẽ thông báo các ngày dự kiến. Khi xác 

định được ngày đến Nhật, vui lòng liên hệ với Trường Nhật ngữ Minato. 

 

TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP (tất cả số tiền đều được ghi chưa bao gồm thuế) 

（１）Phí xét tuyển nhập học 

20.000 Yen, nộp kèm theo cùng với hồ sơ. 

 Chỉ dành cho những học viên đã vượt qua vòng phỏng vấn. 

（２）Học phí 



Năm 1：Vui lòng nộp (khoản phí) sau khi Giấy chứng nhận tư cách lưu trú. Hãy đóng 1 năm tiền 

học phí. 

Năm 2：Đóng học phí trước năm học mới bắt đầu. 

 

 

 

Khóa học 2 năm 

 

 NĂM 1 NĂM 2 

Tiền nhập học 50.000 Yen ―― 

Học phí 600.000 Yen 600.000 Yen 

 Cơ sở vật chất 10.000 Yen 10.000 Yen 

Thiết bị  10.000 Yen 10.000 Yen 

Sách   30.000 Yen 30.000 Yen 

Bảo hiểm học sinh 10.000 Yen 10.000 Yen 

Các phí khác 20.000 Yen 20.000 Yen 

Tổng 730.000 Yen 680.000 Yen 

 

Khóa 1 năm 6 tháng 

 

 NĂM 1 NĂM 2（6 THÁNG ） 

Tiền nhập học 50.000 Yen ―― 

Học phí 600.000 Yen 300.000 Yen 

Cơ sở vật chất 10.000 Yen  5.000 Yen 

Thiết bị 10.000 Yen 5.000 Yen 

Sách  30.000 Yen 15.000 Yen 

Bảo hiểm học sinh 10.000 Yen 5.000 Yen 

Các phí khác 20.000 Yen 10.000 Yen 

Tổng 730.000 Yen 340.000 Yen 

※Ghi Chú 

  Trong trường hợp muốn học lên đại học tại Nhật Bản, có thể sẽ cần phải thi 'Kỳ thi du 

học Nhật Bản (EJU). 

  Nếu bạn muốn dự thi các môn ngoài tiếng Nhật trong kỳ thi EJU (Toán, Môn tổng hợp, 

Khoa học), chúng tôi sẽ giới thiệu các lớp ôn tập tại các trường liên kết (mỗi môn học 

phí 7.000 yên). Tuy nhiên, chỉ áp dụng cho chương trình 2 năm. 

 

3.THÔNG TIN KÍ TÚC XÁ 

・Kí túc xá có 2 loại phòng ,Phòng kiểu Nhật và phòng kiểu Tây, 1 phòng ờ  đườ c tư  2-3 ngườ i. 

・Tiẽ n kí  tủ c xậ  1 thậ ng lậ  40.000 Yẽn, đậ  bậọ gọ m ( tiẽ n điẽ  n, nườ c, gậs, wifi,bậ i đậ  ủ xẽ đậ p). 

・Thiẽ t bi  trọng nhậ  bậọ gọ m, điẽ ủ họ ậ, tủ  lậ nh, mậ y giậ  t, lọ  vi sọ ng, bẽ p điẽ  n, wifi, rẽ m cư ậ, bậ n, ghẽ . 



・Ngườ i cọ  ngủyẽ  n vọ ng ờ  kí  tủ c xậ , khi đọ ng tiẽ n họ c thí  đọ ng kẽ m thẽọ tiẽ n kí  tủ c xậ  6 thậ ng. 

➢ Ngọậ i rậ nhậ  trườ ng củ ng cọ  thẽ  giờ i thiẽ  ủ thủẽ  trọ  ờ  cậ c tọ ậ nhậ  gậ n trườ ng họ c. 

 

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN 
 

Chuyển tiền từ nước ngoài 

Bank  SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

Swift code       SMBCJPJT 

Branch No 123 

Branch Name   Itachibori Branch 

A/C No.  1723348 

A/C Name Xanthe Co., Ltd.  

Address  1-13-5, Ichioka, Minato District, Osaka City 

TEL   +81-669648262 

 

Chuyển tiền trong nước 

銀行名  三井住友銀行 

銀行コード 0009 

支店名  立売堀店 

支店コード 123 

口座番号 1723348 

口座名義 株式会社 Xanthe 

住所  大阪府港区市岡１丁目１３-５ 

電話番号    06-6964-8262 

 

Thông tin liên hệ  

 

 

〒552-0012 Osakashi,Minatoku,Ichioka1-13-5 

    Trường Nhật Ngữ MINATO 

Email：    info＠minatoedu.com 

TEL：     06-6964-8262 

FAX：     06-6964-8261 

ＨＰ：    https://minatoedu.com 
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